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1
Xây dựng hệ thống hồ sơ sức 

khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử
Sở Y tế x

* Đánh giá: Triển khai theo lộ trình

* Kết quả cụ thể: có 02 đơn vị công bố đưa bệnh án điện tử vào sử dụng bắt đầu từ ngày

01/4/2026 là Bệnh viện đa khoa khu vực Quỳnh Nhai, bệnh viện đa Khoa khu vực Sốp Cộp.

Tính đến ngày 20/3/2026, ngành y tế đã có 18/20 đơn vị công bố triển khai Bệnh án điện tử

(BVĐK tỉnh; BVĐK Cuộc sống; Bệnh viện Phục hồi chức năng; Phổi; Nội tiết; Phong và Da

Liễu; Y Dược cổ truyền; Mắt; Tâm thần; BVĐKKV Mộc Châu; Mai Sơn; Vân Hồ; Sông Mã;

Yên Châu; Thuận Châu; Phù Yên, Sốp Cộp, Quỳnh Nhai). Còn 02/20 đơn vị còn lại chưa hoàn

thành triển khai Bệnh án điện tử gồm: Bệnh viện đa khoa khu vực Mường La, Bắc Yên (hiện

các đơn vị đang thử nghiệm, hoàn thiện để thực hiện Công bố triển khai hồ sơ Bệnh án điện).

2
Thí điểm kiosk khám sức khỏe 

tại bệnh viện
Sở Y tế x

Sở Y tế phối hợp với Ngân hàng HDbank triển khai thực hiện thí điểm Mô hình Khám chữa

bệnh sử dụng sinh trắc học, KIOSK tự phục vụ tại Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên (duy trì 

từ ngày 03/7/2025).

3
Cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên 

VneID (Mô hình số 22 theo Kế 

hoạch phối hợp số 15)

Công an tỉnh x

Tỉnh Sơn La đã hoàn thành nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, đảm bảo an ninh an toàn

hệ thống và chính thức triển khai thí điểm từ ngày 28/11/2024. Trong quý I/2026, đã tiếp nhận,

giải quyết 555 hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID/tổng số 621 hồ sơ đề nghị

cấp phiếu lý lịch tư pháp (đạt 89,37%)

4

Triển khai ứng dụng giải pháp 

công nghệ để tìm kiếm và thanh 

toán giá dịch vụ trông giữ xe 

không sử dụng tiền mặt

Sở Xây dựng x

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3877/UBND-NC ngày 29/8/2024 giao sở Giao

thông vận tải nghiên cứu, đề xuất. Ngày 22/11/2024, sở Giao thông cận tải có báo cáo số

874/BC-SGTVT kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng, điều kiện tại địa phương, đồng thời đề

xuất chưa triển khai mô hình tại địa bàn tỉnh.

Đối với các bến xe khách, Cục đường bộ Việt Nam đang lấy ý kiến của các địa phương và cơ

quan liên quan xây dựng lộ trình triển khai thu phí không dừng tại Công văn số 5844/CĐBVN-

KHCN,MT&HTQT ngày 28/10/2025 để tham mưu Bộ Xây dựng ban hành lộ trình chi tiết

triển khai có hiệu quả việc thu phí không dừng tại bến xe

5

Chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo 

hiểm xã hội hàng tháng không 

dùng tiền mặt

BHXH khu vực 

XV (tại địa bàn 

Sơn La)

x

Chi trả chế độ BHXH, TCTN nhận qua tài khoản cá nhân: số người nhận chế độ qua tài khoản

là 30.610/36.867 người, đạt tỷ lệ 83,0%, trong đó: Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH

hàng tháng qua tài khoản cá nhân là 28.045 người, đạt tỷ lệ 81,8%; người hưởng trợ cấp

BHXH một lần qua tài khoản cá nhân là 962 người, đạt 100,0%; người hưởng TCTN qua tài

khoản cá nhân là 1.603 người, đạt 100,0%. 
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6

Thu thuế khoán hộ kinh doanh; 

Hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy 

tính tiền

Thuế tỉnh Sơn 

La
x

Cơ quan Thuế tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử

khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh. Kết quả: (1) Triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ

máy tính tiền trong quý I là 663 người nộp thuế đăng ký sử dụng (Bao gồm cả doanh nghiệp)

đã đăng ký sử dụng; Số người nộp thuế đã xuất hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền trong năm

2026 lũy kế 668 (Hộ kinh doanh), 329 (Doanh nghiệp); Hộ kinh doanh đăng ký hóa đơn điện

tử theo Nghị định số 70/2025/NĐ-CP trong quý I là 1.139 hộ kinh doanh đã đăng ký hóa đơn

điện tử; (2) Đối với hóa đơn bán lẻ từng lần hoạt động kinh doanh xăng dầu: Số cửa hàng xăng

dầu đăng ký xuất hóa đơn bán lẻ từng lần đến thời điểm báo cáo là 176 cửa hàng, đạt tỷ lệ

100%.

7
Tập huấn đào tạo trên phần mềm 

MOOC

Sở Khoa học 

và Công nghệ
x

Sở Khoa học và Công nghệ đã tổng hợp đề xuất của các sở, ban, ngành và UBND các xã,

phường, đăng ký với Bộ Khoa học và Công nghệ 03 khóa học về chuyển đổi số trên Nền tảng

“Bình dân học vụ số” dành cho 03 nhóm đối tượng (Lãnh đạo, thành viên Ban chỉ đạo 1287;

Chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số; Công chức, viên chức, người lao động).

8
Giải pháp chuẩn hoá việc đánh 

số nhà
Sở Xây dựng x

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3911/UBND-KT ngày 22/7/2025 về việc rà soát và

chuẩn hóa dữ liệu số nhà sau sắp xếp, gắn liền với dữ liệu đất đai, tọa độ thửa đất, tuyến

đường, mã bưu chính; Công văn số 5146/UBND-KT ngày 10/9/2025 về việc triển khai thực

hiện đánh số nhà và gắn biển số nhà, công trình xây dựng trên địa bàn. Sở Xây dựng đã ban

hành Công văn số 2223/HD-SXD ngày 02/7/2025 hướng dẫn một số nội dung liên quan đến

đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

9

Đánh giá trách nhiệm cán bộ, 

công chức trong thực hiện Đề án 

06/CP

Các sở, ban, 

ngành, đoàn 

thể tỉnh, UBND 

xã, phường

x

Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các xã, phường thường xuyên tổ chức kiểm

tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức về Đề án 06/CP. Đề

xuất biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt; các mô hình, sáng kiến hay; chấn

chỉnh, phê bình tập thể, cá nhân chậm trễ trong quá trình tổ chức thực hiện. Nêu cao vai trò

trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, đưa kết quả thực hiện vào

làm tiêu chí trong đánh giá, phân loại cán bộ định kỳ
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10

Xây dựng Hệ thống tổng thể hồ 

sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất 

đai (kết hợp mô hình số 24 của 

Kế hoạch phối hợp số 15)

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường

x

Tiếp tục hoàn thiện dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La theo Kế hoạch số 

515/KH-BCA-BNN&MT như: (1) Duy trì, cập nhật, chỉnh lý CSDL đất đai như một nhiệm vụ 

thường xuyên; (2) Tiếp tục hoàn thiện dữ liệu nhóm (2) và nhóm (3) chưa xử lý xong, đảm bảo 

dữ liệu đạt tiêu chuẩn "đúng - đủ - sạch - sống"; (3) Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, quy chế nội 

bộ về quản lý, khai thác CSDL đất đai. Chỉ đạo nghiên cứu tham mưu triển khai Quyết định 

441/QĐ-BNNMT ngày 02/02/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố và 

hướng dẫn kết nối để khai thác, sử dụng dữ liệu thông tin về Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thay thế thành phần hồ sơ trong giải quyết thủ tục 

hành chính. 

11
Triển khai thí điểm Học bạ số 

cấp Tiểu học

Sở Giáo dục và 

Đào tạo
x

Tiếp tục triển khai phần mềm Smas, eDoc,VNedu Học bạ số và đồng bộ với CSDL ngành để

từng bước áp dụng các hồ sơ, sổ sách điện tử theo đúng các văn bản, hướng dẫn của Bộ Giáo

dục và Đào tạo. 

12
Chi trả an sinh xã hội không 

dùng tiền mặt

Sở nội vụ; Sở 

Y tế
x

Cho đối tượng là người có công với cách mạng: đã mở tài khoản và chi trả trợ cấp qua tài

khoản cho 2.563/2.563 người (đạt 100%). Cho đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng hưởng trợ

cấp hưu trí xã hội: số đối tượng mở tài khoản và nhận chi trả qua tài khoản trên địa bàn tỉnh là

36.707/48.324 chiếm 75,96%.

13

Đánh giá khả tín khách hàng vay 

(Mô hình số 13 theo Kế hoạch 

phối hợp số 15)

Ngân hàng nhà 

nước khu vực 3
x

UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 331/UBND-NC ngày 21/01/2024 về việc tổ chức

tuyên truyền các giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong đánh giá khả tín

khách hàng vay phục vụ cho vay an sinh xã hội.. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh

tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 1120/SLA1 ngày 10/11/2023, 430/SLA1 ngày

04/5/2024 về tiếp tục triển khai giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động cho vay

phục vụ đời sống, tiêu dùng;…

Theo đó, NHNN yêu cầu các TCTD trên địa bàn đẩy mạnh và triển khai hiệu quả các sản phẩm

cho vay không tài sản bảo đảm để người dân được tiếp cận với nguồn vốn chính thống, góp

phần đảm bảo an sinh xã hội, hạn chế tình trạng tín dụng đen; nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu

dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay để xét duyệt cho vay; chủ động phối hợp với các

cơ quan báo, đài trên địa bàn thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

và các nền tảng mạng xã hội để người dân biết và tiếp cận, sử dụng sản phẩm.

14 Số hoá hồ sơ Hộ tịch Sở Tư pháp x

Ban hành văn bản gửi Bộ Tư pháp (Cục Hành chính tư pháp và Cục Công nghệ Thông tin) có

giải pháp hỗ trợ, xử lý dứt điểm 11.081 dữ liệu hộ tịch lịch sử đang gặp vướng mắc kỹ thuật

(dữ liệu ở trạng thái lưu nháp, chờ rà soát, từ chối) do thay đổi địa danh hành chính và tài

khoản người dùng
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15

Triển khai Dịch vụ công liên 

thông 02 nhóm thủ tục hành 

chính “Đăng ký khai tử - Xoá 

đăng ký thường trú - Trợ cấp mai 

táng phí”, “Đăng ký khai sinh - 

Đăng ký thường trú - Cấp thẻ 

BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi"

Sở Tư pháp, 

Công an tỉnh, 

BHXH khu vực 

XV, Sở Nội vụ; 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố

x

Hoàn thành việc điều chỉnh và kết nối chính thức Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh

với phần mềm dịch vụ công liên thông, hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử

dùng chung của Bộ Tư pháp đảm bảo điều kiện tiếp nhận, giải quyết 02 nhóm TTHC liên

thông theo quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ kể từ

ngày 12/9/2024. Việc triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông tiếp tục được người

dân hưởng ứng, trong năm 2025 đã phát sinh 8.240 hồ sơ liên thông đăng ký khai sinh, 1.998

hồ sơ liên thông đăng ký khai tử.

16
Số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính

Văn phòng 

UBND tỉnh 

hướng dẫn; Các 

sở, ngành, địa 

phương thực 

x

Tiếp tục triển khai thực hiện theo Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn

phòng Chính phủ; xây dựng chức năng thống kê tỷ lệ số hóa theo từng cơ quan, đơn vị từ cấp

tỉnh đến huyện, xã tại địa chỉ https://tksohoatthc.sonla.gov.vn/ và tích hợp trên hệ thống thông

tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh để công khai số liệu kết quả thực hiện của từng cơ quan. 

17
Hạ tầng triển khai Đề án 06, 

Chuyển đổi số

Sở Khoa học 

và Công nghệ
x

Hiện nay, tỉnh đã triển khai đầy đủ các hệ thống hạ tầng Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu cấp

tỉnh (LGSP), Hệ thống giám sát (SOC) và Trung tâm điều hành thông minh (IOC). 

18

Thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh 

báo cháy gắn với xác thực định 

danh số nhà, căn hộ và dữ liệu 

dân cư

Công an tỉnh x

Đang triển khai tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh, doanh nghiệp triển khai lắp đặt

thiết bị truyền tin báo cháy, cho phép truyền tín hiệu cảnh báo cháy ngay lập tức từ cơ sở về

tung tâm chỉ huy, trực ban lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

19

Thí điểm liên thông giải quyết 

thủ tục hành chính về đất đai 

giữa cơ quan công chứng - văn 

phòng đăng ký đất đai - thuế

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

x

Đã thực hiện liên thông cơ sở dữ liệu trong việc chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính

với cơ quan thuế (hệ thống phần mềm CSDL đất đai đã liên thông với cơ quan thuế, hoạt động

ổn định từ năm 2023). Tuy nhiên việc liên thông giữa cơ quan công chứng và Văn phòng đăng

ký đất đai vẫn chưa triển khai được, với các nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến

việc chưa thể hoàn thành kết nối liên thông giữa CSDL đất đai và CSDL công chứng.
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